
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,268.46 0.45% 12.08%
HNX 237.37 0.82% 3.21%
VN30 1,276.56 0.43% 12.81%
UPCOM 91.61 0.41% 4.60%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -70.26
Tổng GTGD (tỷ) 28,845.42 4.14% 52.65%

INTRADAY VNINDEX 7/3/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 21,980 0.32% 12.54%
FUEMAV30 15,110 0.20% 12.34%
FUESSV30 15,610 0.39% 12.63%
FUESSV50 18,000 0.00% 6.01%
FUESSVFL 20,890 0.24% 13.53%
FUEVFVND 29,780 -0.27% 14.41%
FUEVN100 17,110 0.53% 12.05%

VN30F2403 1,273 0.52%
VN30F2404 1,277 0.77%
VN30F2406 1,276 0.70%
VN30F2409 1,275 0.69%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,598.71 -1.23% 18.33%
Shanghai 3,027.40 -0.41% 2.20%
Hang Seng 16,229.78 -1.27% -3.33%
Kospi 2,647.62 0.23% -0.83%
BSE Sensex 74,119.39 0.11% 3.10%
STI (Singapore) 3,133.78 -0.08% -2.98%
SET (Thái Lan) 1372.16 0.12% -4.27%
Dầu Brent ($/thùng) 82.57 -0.66% 4.73%
Vàng ($/ounce) 2,157.52 0.55% 3.89%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 1.49% -1 -211
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.77% 2 -11

TPCP - 10 năm 2.24% 2 6

USD/VND 24,862 0.11% 1.44%

EUR/VND 27,644 0.12% 0.98%

CNY/VND 3,500 0.11% 0.69%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
7/3/2024

Trái ngược với diễn biến của phố Wall đêm qua, các thị trường châu Á hầu hết

giảm điểm trước những tín hiệu trái chiều về lãi suất Mỹ. Chứng khoán Nhật

giảm mạnh từ mức đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư dự báo chính sách lãi suất âm có

thể sẽ chấm dứt ngay trong tháng 3.

Cập nhật lúc 14h30 hôm nay, giá vàng miếng tăng lên 79.75 - 81.75 triệu 

đồng/lượng chiều mua vào - bán ra, xô đổ kỷ lục mới xác lập sáng nay. Giá vàng 

nhẫn cũng tăng lên 67.5 - 68.8 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co quanh ngưỡng tham chiếu phiên hôm 

nay. Nhóm chứng khoán là nhóm tích cực nhất thị trường (AGR và TVS trần, VIX 

+5.9%, VDS +5.6%, VCI +3.6%). MSN tiếp tục là tâm điểm của thị trường trong 

phiên ngày hôm nay khi tăng 5.1% và đóng góp tới 1.38 điểm cho VNIndex.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 95,800     0.21% -1.54% 3,988,328       3,876,337        
BID 53,300     -2.02% 0.57% 3,229,178       4,024,595        
CTG 35,800     -0.83% 0.70% 16,089,678     15,796,041      
TCB 42,600     -0.35% 0.95% 11,655,318     12,119,289      
VPB 19,450     0.26% -2.26% 21,488,354     18,548,753      
MBB 24,400     -0.81% 1.0% 41,396,204     37,331,037      
HDB 23,150     -1.28% -0.64% 8,030,958       9,083,245        
TPB 19,250     0.26% -3.02% 19,722,613     18,850,171      
STB 31,300     -0.79% -0.79% 37,179,154     34,214,674      
VIB 21,850     -0.23% -0.23% 9,467,337       9,554,275        
ACB 27,500     -0.36% -1.79% 19,352,594     18,680,851      
SHB 11,900     0.85% 0.85% 50,113,679     55,577,590      

SSB 22,750     0.00% -0.66% 2,328,377       2,258,181        
GAS 80,400     0.37% 1.72% 2,211,394       18,225,039      
POW 11,850     -0.42% 4.60% 12,694,674     5,004,431        
PLX 37,500     3.45% 1.33% 4,345,568       7,475,883        
VIC 45,600     0.66% -0.46% 4,469,008       13,010,805      
VHM 43,200     0.23% -1.89% 13,775,551     15,837,678      
VRE 26,000     0.58% 0.00% 17,170,025     8,498,651        
VNM 72,000     0.28% 14.77% 10,381,110     13,043,026      
MSN 80,800     5.07% 3.59% 16,027,973     4,619,849        
SAB 60,600     -1.14% 9.00% 4,477,155       3,586,797        
BCM 69,000     4.23% 4.66% 4,020,021       2,479,693        
BVH 44,900     3.70% 4.66% 5,443,797       2,479,693        
VJC 103,900  0.00% 0.78% 714,970           845,910            
FPT 111,300  2.02% 2.11% 7,928,447       6,929,258        
MWG 49,000     0.62% 6.06% 17,372,453     17,219,365      
GVR 29,100     0.69% 1.75% 8,845,895       7,836,576        
SSI 37,700     1.62% 1.89% 59,791,373     68,682,182      
HPG 31,000     0.65% 0.00% 62,972,810     63,335,168      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

MBB: Năm 2024, MB đặt kế hoạch lợi nhuận hơn 28,800 tỷ đồng, tăng 10% so với 

năm trước. Tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động kì vọng đạt lần lượt là 

16% và 12%.

Nội dung

Gần 60,000 tỷ đồng vốn đầu tư công 'bơm' ra nền kinh tế;

Goldman Sachs: Xu hướng giảm giá của các kim loại pin quan trọng vẫn chưa kết thúc;

Techcombank tăng trưởng tín dụng 3 - 4% trong hai tháng, chưa chốt thời điểm IPO TCBS;

Giá nhà trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng nhẹ trong năm nay và năm 2025.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể giảm thêm tỷ lệ dự trữ bắt buộc;

Thanh toán QR tăng vọt, các ngân hàng đóng cửa bớt cây ATM;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Từ 15h ngày 7/3, giá xăng RON95 giảm về 23,550 đồng/lít, giá xăng E5RON92 

giảm về 22,510 đồng/lít.

VIC: Khối ngoại quay trở lại mua ròng hơn 11 tỷ cổ phiếu VIC trong phiên hôm 

nay.

MSN: Chỉ từ đầu tháng 3 tới nay, cổ phiếu MSN đã tăng gần 15%.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Trong tháng 2/2024, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 690,000 tấn thép thô, 

tương đương tháng trước. Các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây 

dựng, thép chất lượng cao và phôi thép cung cấp ra thị trường đạt 518,000 tấn, 

giảm 19% so với tháng đầu năm song tăng 9% so với cùng kỳ.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,268.46 0.45% 12.08%
HNX 237.37 0.82% 3.21%
VN30 1,276.56 0.43% 12.81%
UPCOM 91.61 0.41% 4.60%
Net Foreign buy (B) -70.26
Total trading value (B) 28,845.42 4.14% 52.65%

INTRADAY VNINDEX 3/7/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 21,980 0.32% 12.54%
FUEMAV30 15,110 0.20% 12.34%
FUESSV30 15,610 0.39% 12.63%
FUESSV50 18,000 0.00% 6.01%
FUESSVFL 20,890 0.24% 13.53%
FUEVFVND 29,780 -0.27% 14.41%
FUEVN100 17,110 0.53% 12.05%

VN30F2403 1,273.40 0.52%
VN30F2404 1,276.80 0.77%
VN30F2406 1,275.90 0.70%
VN30F2409 1,275.00 0.69%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,598.71 -1.23% 18.33%
Shanghai Component 3,027.40 -0.41% 2.20%
Hang Seng 16,229.78 -1.27% -3.33%
Kospi 2,647.62 0.23% -0.83%
BSE Sensex 74,119.39 0.11% 3.10%
STI (Singapore) 3,133.78 -0.08% -2.98%
SET (Thái Lan) 1,372.16 0.12% -4.27%
Brent oil ($/barrel) 82.57 -0.66% 4.73%
Gold ($/ounce) 2,157.52 0.55% 3.89%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 1.49% -1 -211
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.77% 2 -11

10 year-Gov. Bond 2.24% 2 6

USD/VND 24,862 0.11% 1.44%

EUR/VND 27,644 0.12% 0.98%

CNY/VND 3,500 0.11% 0.69%
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MARKET BRIEF
3/7/2024

Today's session, the market continued to struggle around the reference level. The 

securities industry group was the most active in the market (AGR and TVS hit the 

ceiling, VIX +5.9%, VDS +5.6%, VCI +3.6%). MSN continued to be the focus of the 

market today, increasing 5.1% and contributing 1.38 points to VNIndex.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asian shares were trading mixed Thursday, after Wall Street recovered some losses

from the day before. Japan’s benchmark Nikkei 225 momentarily reached a record

high in early trading but slipped later to finish at 39,598.71, down 1.2%.

Updated at 2:30 p.m. today, SJC gold price increased to 79.75 - 81.75 million 

VND/tael corresponding to buying and selling, breaking the new record set this 

morning. The price of gold rings also increased to 67.5 - 68.8 million VND/tael.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 95,800     0.21% -1.54% 3,988,328       3,876,337        
BID 53,300     -2.02% 0.57% 3,229,178       4,024,595        
CTG 35,800     -0.83% 0.70% 16,089,678     15,796,041      
TCB 42,600     -0.35% 0.95% 11,655,318     12,119,289      
VPB 19,450     0.26% -2.26% 21,488,354     18,548,753      
MBB 24,400     -0.81% 1.0% 41,396,204     37,331,037      
HDB 23,150     -1.28% -0.64% 8,030,958       9,083,245        
TPB 19,250     0.26% -3.02% 19,722,613     18,850,171      
STB 31,300     -0.79% -0.79% 37,179,154     34,214,674      
VIB 21,850     -0.23% -0.23% 9,467,337       9,554,275        
ACB 27,500     -0.36% -1.79% 19,352,594     18,680,851      
SHB 11,900     0.85% 0.85% 50,113,679     55,577,590      
SSB 22,750     0.00% -0.66% 2,328,377       2,258,181        
GAS 80,400     0.37% 1.72% 2,211,394       18,225,039      
POW 11,850     -0.42% 4.60% 12,694,674     5,004,431        
PLX 37,500     3.45% 1.33% 4,345,568       7,475,883        
VIC 45,600     0.66% -0.46% 4,469,008       13,010,805      
VHM 43,200     0.23% -1.89% 13,775,551     15,837,678      
VRE 26,000     0.58% 0.00% 17,170,025     8,498,651        
VNM 72,000     0.28% 14.77% 10,381,110     13,043,026      
MSN 80,800     5.07% 3.59% 16,027,973     4,619,849        
SAB 60,600     -1.14% 9.00% 4,477,155       3,586,797        
BCM 69,000     4.23% 4.66% 4,020,021       2,479,693        
BVH 44,900     3.70% 4.66% 5,443,797       2,479,693        
VJC 103,900  0.00% 0.78% 714,970           845,910            
FPT 111,300  2.02% 2.11% 7,928,447       6,929,258        
MWG 49,000     0.62% 6.06% 17,372,453     17,219,365      
GVR 29,100     0.69% 1.75% 8,845,895       7,836,576        
SSI 37,700     1.62% 1.89% 59,791,373     68,682,182      
HPG 31,000     0.65% 0.00% 62,972,810     63,335,168      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

There has been VND60,000 billion of public investment capital disbursed in the first 2 months of the year;

Payment methods via QR increased sharply;

Techcombank's credit growth is 3 - 4% in two months, TCBS has not finalized the IPO date;

China's PBOC governor says there's room to cut banks' RRR;

Goldman Sachs: Price rout in key battery metals isn't over;

Global house prices are expected to increase slightly this year and 2025.

Content

From 3:00 p.m this afternoon, RON95 gasoline price decreased to 23,550 

VND/liter, E5RON92 gasoline price decreased to 22,510 VND/liter.

VIC: Foreign investors returned to net buying more than VND11 billion VIC shares 

in today's session.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Just from the beginning of March until now, MSN shares have increased 

nearly 15%.

HPG: In February 2024, Hoa Phat Group produced 690,000 tons of crude steel, 

equivalent to the previous month. Hot rolled steel products (HRC), construction 

steel, high quality steel and steel billets supplied to the market reached 518,000 

tons, down 19% compared to the first month of the year but up 9% over the 

same period.

MBB: In 2024, MBB sets a plan with an expected profit of more than VND28,800 

billion, an increase of 10% compared to the previous year. Credit growth and 

deposit growth are expected to reach 16% and 12%, respectively.
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